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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 
Số:125/2002/QĐ-UB                      Quy Nhơn, ngày   25  tháng  9   năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn

tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010

((((((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 799/NN-PTNT ngày 04/6/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1- Quan điểm phát triển:


1.1- Phát triển ngành nghề nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.


1.2- Phát triển ngành nghề nông thôn phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


1.3- Khôi phục các làng nghề truyền thống, hình thành và phát triển nhanh làng nghề mới, xây dựng thử nghiệm một số làng nghề điển hình thành làng nghề văn hóa và du lịch. Phát triển làng nghề trên cơ sở kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.


1.4- Đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao.


2- Mục tiêu chủ yếu:


2.1- Đến năm 2005: Số hộ, cơ sở sản xuất là 23.667, giải quyết 58.219 lao động và giá trị sản xuất đạt 466.118 triệu đồng (giá cố định năm 1994).


2.2- Đến năm 2010: Số hộ, cơ sở sản xuất là 26.550, giải quyết 67.057 lao động và giá trị sản xuất đạt 567.518 triệu đồng.


2.3- Năm 2005 bình quân thu nhập 4,3 triệu/người/năm và năm 2010 là 5,2 triệu đồng/người/năm.


3- Nhiệm vụ phát triển các ngành chủ yếu đến năm 2010:


3.1- Chế biến nông sản: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhỏ và vừa. Hình thành một hệ thống chế biến nông sản, kết hợp và phát huy các loại hình chế biến một cách có hiệu quả:


- Xay xát gạo: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng các cơ sở xay xát cở nhỏ có công nghệ tốt ở trung tâm các xã, trước mắt ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa.


- Chế biến bánh bún: Trang bị máy móc, dây chuyền chế biến các sản phẩm truyền thống, cải tiến mẫu mã, bao bì phù hợp thị hiếu tiêu dùng.


- Chế biến tinh bột sắn: Tập trung thành các xưởng để tiện xử lý môi trường. Trang bị dây chuyền chế biến có công suất 1000 tấn/năm ở các xã Bình Tân (Tây Sơn), Hoài Hảo (Hoài Nhơn), Mỹ Chánh (Phù Mỹ), Cát Tường (Phù Cát).


- Chế biến dừa: Xây dựng các cơ sở chế biến các sản phẩm từ dừa tại Tam Quan (Hoài Nhơn); Phù Mỹ, Phù Cát và Hoài Ân nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập.


- Sản xuất rượu: Duy trì chất lượng, tăng cường quảng cáo, cải tiến mẫu mã, đưa rượu Bầu Đá Nhơn Lộc (An Nhơn) trở thành rượu có thương hiệu uy tín trên thị trường cả nước.


- Chế biến thức ăn gia súc: Xây dựng các cơ sở chế biến ở các huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh với quy mô nhỏ 300 kg/giờ.


3.2- Chế biến các loại thủy, hải sản: Di dời các xưởng chế biến hiện có xa khu dân cư, khu du lịch. Xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm ăn liền với quy mô nhỏ, công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


3.3- Chế biến gỗ: Đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có, đi sâu vào tinh chế, phát triển sản xuất sản phẩm mộc cao cấp và mỹ nghệ có giá trị cao. Trang bị các thiết bị chế biến gỗ nhỏ để thay thế một số công việc thủ công, nhất là ở cơ sở Nhơn Hậu (An Nhơn). Xây dựng mới 3 cơ sở mây tre xuất khẩu ở Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn.


3.4- Một số ngành nghề khác:


- Sản xuất vật liệu xây dựng: Sắp xếp lại cơ sở hiện có, chuyển mạnh từ nung gạch ngói bằng củi sang than đá; tổ chức khai thác và chế biến đá, tăng cường đầu tư thiết bị, máy móc để chế biến granite, tăng giá trị xuất khẩu và bảo vệ môi trường.


- Sản xuất muối ăn: Củng cố hợp tác xã, các hộ sản xuất muối ở Nhơn Bình, Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Phước Thuận, từng bước tăng cường áp dụng kỹ thuật trong khai thác và chế biến, nhất là muối iốt.


- Hàng thủ công mỹ nghệ: Đẩy mạnh nghề đan lát để xuất khẩu; thành lập các cơ sở dệt thổ cẩm ở các huyện miền núi, khôi phục lại làng thêu trước đã có tại An Nhơn. Chú trọng mẫu mã và chất lượng phù hợp thị hiếu, đào tạo lại thợ giỏi có kiến thức về hội họa và tạo mẫu.


- Cơ khí nông thôn: Hình thành các cơ sở tại các trung tâm huyện, thị trấn, thị tứ về cơ khí chế tạo và cơ khí sửa chữa, kết hợp linh hoạt giữa chế tạo và sửa chữa, giữa sản xuất và lắp ráp.


3.5- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nông thôn: Thành lập các dịch vụ ở các trung tâm xã như: Dịch vụ thương mại cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống, tiêu thụ sản phẩm nông thôn.


3.6- Bảo tồn và phát triển làng nghề: Củng cố và phát huy năng lực của 36 làng nghề hiện có, mở mang thêm các làng nghề mới. Giai đoạn 2002 - 2005 phát triển các làng nghề chế biến phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn 2006 - 2010 đầu tư chiều sâu các ngành nghề tinh xảo, thực hiện công nghiệp hóa các làng nghề.


4- Quy hoạch phát triển nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ngành nghề nông thôn:


4.1- Đối với hàng nông sản:


- Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất thâm canh, hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Đầu tư thâm canh 8.000 ha sắn bằng các giống sắn cao sản ở các vùng Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Hoài Ân.


- Cây điều: Diện tích đến năm 2005 là 15.000 ha, trong đó diện tích kinh doanh 11.000 ha, năng suất bình quân 10 - 12 tạ/ha.


- Cây dâu tằm: Diện tích đến năm 2005 đạt 1.200 ha với 80% diện tích trồng dâu lai, trồng tập trung ở Hoài Ân, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.


- Cây dừa: Đến năm 2005 ổn định quy mô 13.000 ha. Chọn lọc và nhân giống tốt để thay dần diện tích già cỗi.


- Cây lạc: Đến năm 2005, diện tích 12.000 ha, năng suất 20 tạ/ha, trong đó mở rộng diện tích lạc luân canh trên đất lúa khoảng 3.000 ha; chủ yếu ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát.


- Xây dựng vùng chuyên canh rau: Với diện tích 3.000 ha ở các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.


4.2- Phát triển chăn nuôi: Phát triển theo hướng thâm canh sản xuất hàng hóa gắn chăn nuôi với chế biến tiêu thụ sản phẩm.


- Bò thịt: Đến 2005, tổng đàn bò là 270.000 con với tỷ lệ bò lai ít nhất 40%; trọng lượng xuất chuồng bình quân 220 kg/con.


- Bò sữa: Đến 2005 đưa đàn bò sữa lên 5.000 con, trong đó bò vắt sữa 1.000 con; đến 2010: tổng đàn bò sữa từ 11.000 - 12.000 con, trong đó bò vắt sữa là 5.000 con. Vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa: An Nhơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.


- Đàn lợn (hướng nạc): Đưa tổng đàn lợn đến năm 2005 là 500.000 con, tỷ lệ nạc so với thịt xẻ đạt 45%, tập trung xây dựng vùng chăn nuôi hướng nạc 100.000 con ở vùng An Nhơn, Tuy Phước, ngoại thành Quy Nhơn với tỷ lệ nạc đạt 50% so thịt xẻ.


4.3- Phát triển lâm sản: Ngoài dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, phát triển thêm việc trồng rừng nguyên liệu giấy và gỗ với quy mô 100.000 ha.


4.4- Phát triển thủy sản: Ngoài phát triển diện tích nuôi tôm hiện có, đưa diện tích nuôi tôm năm 2005 đạt 3.600 ha, còn phát triển nuôi cua, nuôi bè trên đầm, eo, vịnh với đối tượng nuôi tôm hùm, cá măng, cá mú, cá cam, trai ngọc..., tăng diện tích nuôi cá nước ngọt ở các ao, hồ chứa thủy lợi; phát triển nuôi thủy đặc sản nước ngọt ba ba, cá bống tượng...


5- Phát triển nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo lao động kỹ thuật, trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực nông thôn. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở ngành nghề nông thôn được gửi lao động đi đào tạo ở các trường chính quy, các cơ sở khác..., xây dựng tổ chức các hiệp hội nghề để các cơ sở có điều kiện học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển.


6- Các giải pháp và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn chủ yếu:


Thực hiện đầy đủ các giải pháp và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng thông thoáng, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn. Thực hiện tốt các giải pháp về quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp đối với ngành nghề nông thôn; các biện pháp và chính sách về huy động vốn đầu tư, thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tìm kiếm và phát triển thị trường, xây dựng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hạ tầng...


Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng các chính sách cụ thể trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.


7- Tổ chức thực hiện:


- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố.


- Thời gian thực hiện: Năm 2002 - 2010.

Điều 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chịu trách nhiệm phổ biến đề án này trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Nơi nhận :

- Như Điều 3

- TT Tỉnh ủy (báo cáo)

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP, K10.        

